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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHE ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ ĐON vị Dự Bị ĐỘNG VIÊN VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH Đốl VỐI 
QUÂN NHÂN Dự Bị TRONG THÒI GIAN TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN, 

DIỄN TẬP, KIỂM TRA SAN s à n g  đ ộ n g  v iê n , san  s à n g  c hiến  đấu

Thi hành Nghị đinh số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính 
phủ “Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về 
lực lượng dự bị động viên” ;

Sau khỉ thống nhất ý kiến với Bộ Y tế  (tại công văn số 8293/ KH ngày
25 tháng 11 năm 1997), Liên Bộ Quốc phòng - Lao động Thương binh và xã 
hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với quân 
nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách 
đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm 
tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, như sau:

A - CHÍ ĐỐ PHU CẤP TRÁCH NHIÊM QUẢN LỶ ĐON vi Dự Bi ĐỒNG VIÊN

1- Đối tượng được hưởng phụ cấp là những quân nhân dự bị được cấp 
có thẩm quyền quyết đinh bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động 
viên từ tiểu đội trưởng và tương đương đến trung đoàn trưởng và tương 
đương.

Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chi huy đơn vị dự bị động 
viên phải có đủ 2 điều kiện sau mới được hưỏng phụ cấp trách nhiêm quản lý 
đơn vị:

- Phải thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị theo quy đinh tại Điểm a 
Khoản 2 Điều 15 củá Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên;

- Đơn vị phải có binh sĩ để quản lý.
Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động 

viên nhưng không có đủ 2 điều kiện trên thì không được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm quản lý đơn vị. Trường hợp nếu trong quý không trực tiếp quản lý đơn 
vị như: ốm đau, đi học... quá 1/2 số ngày trong quý hoặc không thực hiện 
nhiệm vụ thì quý đó không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.



2- Mức phụ cấp trong một quý của Lừng đối tượng được hưởng tính 
theo hệ số so với lương tối thiểu quy định của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tiểu đội trưởng và tựơng đương ; 0,25
- Trung đội trưởng và lương đương : 0,30
- Phó đại đội trưởng và tương đương : 0,35
- Đại đội trưởng và tương đưong : 0,40
- Phó Tiểu đoàn trưởng và-lương đương : 0,45
- Tiểu đoàn trưởng và tương đương : 0,50
- Phó Trung đoàn trưởng và tương đương : 0,55
- Trung đoàn trưởng và tương đương : 0,60

3- Cách tính phụ cấp:
a) Thời gian hưởng phụ cấp tính từ ngày quân nhân dự bị được bổ 

nhiệm chức vụ và thật sự thực hiện chức trách cho đến ngày thôi giữ chức vụ 
đó.

b) Quân nhân dự bị lần đầu được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự 
bị động viên thì phụ cấp của quý đầu được tính như sau:

Nếu giữ chức vụ trên 1/2 số ngày trong quý thì được hưởng mức phụ 
cấp của cả quý, nếu giữ chức vụ dưới 1/2 sô' ngày trong quý thì không được 
hưởng phụ cấp của quý đó.

c) Trong quý, quân nhân dự bị đang giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dư bị 
động viên mà có sự thay đổi chức vụ nhưng vẫn thuộc đối tượng được hưởng 
phụ cấp trách nliiệm thì từ quý tiếp theo được hưởng phụ cấp của chức vụ 
mới.

d) Quân nhân dự bị thôi giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ 
quý nào thì mức phụ cấp được hưởng của quý đó được tính theo quy định tại 
tiết b của điểm này.

4- Trách nhiệm chi trả phụ cấp:
- Hàng quý, Ban chỉ huy quản sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là huyện)1 tổ chức cấp phát phụ cấp cho toàn bộ số 
quân nhân dự bị được hưởng phụ cấp có tiên địa bàn của huyện.

- Việc cấp phát phụ cấp được tiến bành mỗi quý một lần vào một ngày 
thích hợp trong 15 ngày cuối của tháng cuối quý, do Ban chỉ huy quân sự 
huyện quyết định.

5- Kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm quản lý đon vị dư bị động viên 
do ngân sách quốc phòng bảo đảm.



B- CHẾ ĐÔ CHÍNH SÁCH Đ ổ l VÓI QUẢN NHẢN DU BÌ TRONG THÒI GIAN 
TẨP TRUNG HUẤN LUYẾN,DIỄN TÁP. KlẩM TRA SAN SÀNG DÔNG VIÊN. 
SẴN SẢNG CHIÊN ĐẨU

I- Đối tượng được hưởng chế độ chính sách quy định tại Điều 23 Nghị 
định 39/CP ngày 28/4/1997 của Chínli phủ bào gồm sĩ quan dự bị, quân rihân 
chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đự bị được gọi tập tmng huấn luyện, 
diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu theo chỉ tiêu nhiệm 
vụ của Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm và hướng dặn của Bộ Quốc 
phòng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 
tỉnh), các Bộ, ngành

II- Chế độ đài thọ tiền ăn:
Quân nhân dự bị được gọi tập trung huấn luyện, diễu tập, kiểm tra sẵn 

sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu ( sau đây gọi tắt là trong thời gian tập 
trung ), được đài thọ tiền ăn theo chế độ hiện hành đối với quân nhân tại ngũ 
kể từ ngày có mặt tại địa điểm tập trung cho đến ngày kết thúc đợt tập trung, 
đối với trường bợp ốm đau, bị thương thực hiện theo hướng dãn ở mục VI 
phần B Thông tư này. Kinh phí đài thọ tiền ăn cho quân nhân đự bị được 
quyết toán vào ngân sách quốc phòng nếu là đơn vị dự bị động viên thuộc bộ 
dội chủ lực, quyết toán vào ngân sách tỉnh nếu là đơn vị dự bị động viên 
thuộc bộ đội địa phương.

III- Chế độ mượn quân trang, mượn hoặc cấp đồ dùng sinh hoạt:

Quân nhân dự bị được gọi tập trung từ 5 ngày trỏ’ lên trong một đọt thì 
được mượn quãn trang, được mượn hoặc cấp một số đồ dùng sinh hoạt theo 
quy định của Bộ Quốc phòng.

IV- Chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp và phúc lợi khác:
1- Quân nhân dự bị đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong 

thời gian tập trung được cơ quan, đơn vị nơi làm việc trả nguyên lương và các 
khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe theo chế độ 
hiện hành đối với công nhân, viên chức đi công tác. Cơ quan, đơn vị đang 
hưởng lương từ nguồn ngân sách nào thì do nguồn ngân sách đó bảo đảm.

2- Quân nhân dự bị thuộc các đối tượng khác:
a) Nếu thời gian tập trung từ 5 ngày trở ]ên trong một đợt thì được cấp 

một khoản phụ cấp như sau:
+ Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khoản phụ cấp này được 

tính theo số ngày thực tế tập trung, mức phụ cấp một ngày được tính theo 
công thức sau:


